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I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Ô nhiễm môi trường ở nước ta là?
         A. Vấn đề cấp bách được toàn xã hội quan tâm.
         B. Vấn nạn của các đô thị lớn. 
         C. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành về môi trường.
         D. Một trong những nguyên gây suy giảm kinh tế.
Câu 2: Biểu hiện của ô nhiễm môi trường không khí?
A. Khói bụi, mùi hôi.
B. Không khí loãng.
C. Giảm nhiệt độ của trái đất. 
D. Giảm tầm nhìn gần.
 Câu 3: Biểu hiện của ô nhiễm môi trường nước?
A. Có lẫn bụi mịn. 
B. Nước chuyển sang màu đỏ hoặc vàng. 
C. Nước có mùi hôi, tanh. 
D. Tăng cường sự phát triển của các loài có lợi.
Câu 4: Biểu hiện của ô nhiễm môi trường đất là?
A. Có màu đỏ hoặc đen không đồng đều. 
B. Đất khô cằn
C. Xuất hiện những hạt sỏi to trong đất. 
D. Xuất hiện cát mịn trong đất. 
Câu 5: Biện pháp phòng chống ô nhiễm và bảo vệ môi trường phù hợp do người dân vứt rác bừa bãi xuống sông là?
A. Quy hoạch khu vực thu gom và phân loại rác ở địa phương.
B. Hạn chế sử dụng túi ni-lông và tái chế lại đồ dùng.
C. Trồng nhiều cây xanh.
D. Sử dụng năng lượng sạch.
Câu 6: Bước đầu tiên khi thực hiện Kế hoạch khảo sát nguyên nhân ô nhiễm môi trường tại địa phương là:
A. Lựa chọn phương pháp khảo sát.
B. Thiết kế bộ công cụ khảo sát.
C. Xác định nội dung khảo sát.
D. Xác định mục đích khảo sát.
Câu 7: Đâu không phải là một trong những phương pháp và hình thức khảo sát khi thực hiện Kế hoạch khảo sát nguyên nhân ô nhiễm môi trường tại địa phương?
A. Quan sát trực tiếp. 
B. Điều tra bằng bảng hỏi. 
C.  Sưu tầm trên internet về nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường trên cả nước. 
D. Phỏng vấn một số người dân. 
Câu 8: Đâu không phải là cách thực hiện xử lí kết quả khảo sát khi thực hiện Kế hoạch khảo sát nguyên nhân ô nhiễm môi trường tại địa phương?
A. Tổng hợp, phân loại các biểu hiện ô nhiễm môi trường ở các khu vực quan sát.
B. Tính tỉ lệ phần trăm kết quả khảo sát bằng bảng hỏi.
C. Phân tích ý kiến phỏng vấn.
D. Đưa ra nhận xét, nhận định chung về nguyên ô nhiễm môi trường tại địa phương. 
Câu 9: Đâu không phải là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường không khí?
A. Cháy rừng.
B. Quá trình phân hủy chất hữu cơ.
C. Núi lửa phun trào.
D. Hàm lượng kim loại nặng từ quá trình sản xuất công nghiệp.
Câu 10: Đâu không phải là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất?
A. Canh tác nông nghiệp và sản xuất nông nghiệp. 
B. Quá trình đô thị hóa. 
C. Rác thải sinh hoạt của con người.
D. Núi lửa phun trào.
Câu 11: Đâu không phải là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước?
A. Chất thải công nghiệp.
B. Rò rỉ dầu.
C. Cháy rừng.
D. Chất thải phóng xạ. 
Câu 12: Đâu không phải là một hình thức tuyên truyền biện pháp phòng chống ô nhiễm và bảo vệ môi trường?
A. Phát thanh qua hệ thống loa của địa phương. 
B. Phát tờ rơi, băng rôn.
C. Diễu hành và tổ chức sự kiện.
D. Viết bài văn về môi trường. 
Câu 13: Đâu không phải ý nghĩa về kinh tế, xã hội của nghề làm gốm?
A. Cải thiện thu nhập và chất lượng cuộc sống.
B. Góp phần quảng bá tên tuổi địa phương.
C. Lưu giữ nét văn hóa truyền đời của Hà Nội, nguồn cung cấp đồ gốm sứ lớn nhất Việt Nam.
D. Tạo việc làm cho người dân địa phương, góp phần phát triển kinh tế.
Câu 14: Ý nghĩa về kinh tế, xã hội của nghề trồng cà phê là gì?
A. Cải thiện chất lượng cà phê.
B. Nhiều thương hiệu cà phê để người sử dụng lựa chọn.
C. Giữ nét đẹp văn hóa trồng cà phê có từ lâu đời.
D. Tạo việc làm cho người dân địa phương, góp phần phát triển kinh tế.
Câu 15: Những nguy hiểm có thể xảy ra đối với vũ công là gì?
A. Dễ bị bỏng, ngạt khói, thương tật, một số trường hợp có thể tử vong.
B. Biếng ăn, đau dạ dày, gai cột sống.
C. Bỏng lửa hoặc bỏng nước sôi trong khi nấu ăn.
D. Xây xát, bong gân, co cứng cơ, trượt đĩa đệm, gãy xương,...
Câu 16: Cách giữ an toàn khi làm cảnh sát cứu hỏa là gì?
A. Sử dụng đồ dùng bảo hộ khi tập luyện và biểu diễn.
B. Tuân thủ nghiêm túc các quy định về an toàn lao động nấu ăn.
C. Thường xuyên kiểm tra và rèn luyện kĩ năng sử dụng an toàn các trang, thiết bị, dụng cụ lao động phòng cháy, chữa cháy.
D. Học cách sử dụng nấu ăn đúng cách, luôn cẩn trọng.
Câu 17: “Người lái đò” là tên gọi ví von của nghề nghiệp nào?
A. Nhân viên văn phòng.
B. Nhà báo.
C. Giáo viên.
D. Thẩm phán.
Câu 18: Câu 4: Nghề nào sau đây thường xuyên phải làm việc ở môi trường nhiều khói bụi?
A. Cảnh sát.
B. Thợ xây.
C. Luật sư.
D. Kĩ sư.
Câu 19: Nghề nào dưới đây không góp phần xây dựng nên một ngôi nhà? 
     A. Kiến trúc sư. 
     B. Kĩ sư điện tử. 
     C. Thợ xây. 
     D. Thợ mộc.
Câu 20: Nghề truyền thống ở xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội là gì?
A. Dệt vải.
B. Thêu.
C. Làm gốm.
D. Làm hương.
Câu 21: Đâu không phải hoạt động đặc trưng của nghề cảnh sát cứu hỏa?
     A. Hô hoán người dân hôi của, hàng hóa sau hỏa hoạn.
     B. Kiểm soát, dập tắt lửa bằng các phương tiện, hóa chất dập lửa và các kĩ thuật cứu hỏa phù hợp.
     C. Sơ tán, cứu người mắc kẹt tại địa điểm hỏa hoạn.
     D. Tuyên truyền giáo dục cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy.
Câu 22: Câu tục ngữ “Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” là câu tục ngữ nói về nghề nào?
A. Thợ điện.
B. Nông dân.
C. Kinh doanh.
D. Tài xế.
Câu 23: Yêu cầu về phẩm chất của nghề cảnh sát cứu hỏa là gì?
       A. Có tâm lí vững vàng, kiên trì, dũng cảm.
     B. Yêu thương trẻ em, kiên trì.
     C. Trách nhiệm, cẩn thận, trung thực.
     D. Yêu thích du lịch, sôi nổi, hoạt bát.
Câu 24: Đâu không phải là phẩm chất, năng lực cần có của một người lao động?
    A. Trách nhiệm và trung thực.
    B. Nóng nảy, thiếu kiên nhẫn.
    C. Có kĩ năng thấu cảm.
    D. Nhân ái và thiện chí.
II. TỰ LUẬN
Câu 1. Chia sẻ thực trạng ô nhiễm môi trường tại địa phương em.
Câu 2. Tuyên truyền biện pháp phòng chống ô nhiễm và bảo vệ môi trường.
Câu 3. Chia sẻ cảm xúc của em sau khi quảng bá vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh của đất nước.
Câu 4. Kể tên một nghề mà em quan tâm và nêu lí do cho sự lựa chọn của mình.




